Chương I:

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 1945-1947

I - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. Cuối thế kỷ XIX, Pháp áp đặt chế độ cai trị trực tiếp đồng thời vẫn duy trì chế độ phong kiến làm chỗ dựa cho sự thống trị của chúng. Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Chính sách thống trị về chính trị, nô dịch về văn hóa cộng với các chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho mâu thuẫn giữa các dân tộc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân lao động nước ta với thực dân Pháp ngày càng gay gắt. Các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược liên tục nổ ra trên cả nước. Sự thất bại của phong trào Cần Vương chấm dứt thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược theo hệ tư tưởng phong kiến. Đầu thế kỷ XX, phong trào nông dân của Hoàng Hoa Thám và các phong trào yêu nước theo tư tưởng dân chủ tư sản của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh diễn ra sôi nổi khắp nơi. Tuy vậy, các phong trào cứu nước từ lập trường Cần Vương đến lập trường tiểu tư sản, tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều thất bại vì thiếu đường lối thích hợp, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh toàn dân tộc.

Trong lúc phong trào cứu nước bế tắc, tháng 6 - 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Sau khi đã đi nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc đấu tranh của nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới, tìm hiểu xã hội tư bản, năm 1917, Người quay trở lại Pháp. Tại đây, Người từng bước học tập lý luận, tham gia Đảng Xã hội Pháp, lập ra Hội những người Việt Nam yêu nước. Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin và đã tìm thấy trong tư tưởng của Lênin con đường giải phóng đúng đắn, triệt để cho dân tộc Việt Nam. Tháng 12 - 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành đường lối của Quốc tế Cộng sản. Từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản. Con đường cứu nước mà Người khẳng định là gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người.

Từ đầu những năm 20, Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm 1921-1922, tại Pháp, Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa và ra báo Người cùng khổ. Hoạt động của Hội và tờ báo đã tích cực truyền bá lý luận vào các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam.

Với sự soi sáng của lý luận cách mạng và đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 phát triển mạnh mẽ. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác. Sự phát triển của phong trào cách mạng đòi hỏi sự ra đời của những tổ chức cộng sản. Tháng 3 - 1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập tại Hà Nội (số nhà 5D - Hàm Long). Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên - một tổ chức tiền thân của Đảng - đã có vai trò tích cực thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển song không còn thích hợp trước sự phát triển về chất của phong trào. Sau Đại hội tháng 5 - 1929 của Hội, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời ở Việt Nam. Tháng 6 - 1929 thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng; tháng 7 - 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ; những người ưu tú trong Đảng Tân Việt ra tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9 - 1929). Những sự kiện quan trọng đó cho thấy đòi hỏi khách quan phải thành lập Đảng Cộng sản và điều kiện đã chín muồi.

Ngày 03 - 02 - 1930, tại Cửu Long, gần Hương Cảng, với uy tín chính trị và với tư cách đại diện cho Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua những văn kiện quan trọng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhân sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn dân, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, tạo nên những phong trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930 - 1931. Đến tháng 9 - 1930, phong trào lên cao ở Nghệ -  Tĩnh, ra đời một hình thức chính quyền Xô Viết thực hành chuyên chính với bọn đế quốc và tay sai, thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Trong cao trào dân chủ 1936 - 1939, Đảng đã giác ngộ hàng triệu quần chúng, xây dựng được lực lượng chính trị đông đảo chuẩn bị điều kiện để tiến tới những trận chiến đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940 - 1945.

Tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp tiến hành khủng bố tàn khốc, thủ tiêu các quyền dân chủ tối thiểu mà nhân dân ta giành được trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Năm 1940, Nhật vào Đông Dương, nhân dân ta phải chịu cảnh "một cổ hai tròng", Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước, chuẩn bị mọi điều kiện khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Ngày 09 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp, Đảng phát động phong trào kháng Nhật cứu nước trên toàn quốc. Khởi nghĩa từng phần nổ ra ở nhiều địa phương, nhiều chiến khu, căn cứ địa được xây dựng. 

Nắm bắt thời cơ cách mạng, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (13 đến 15 - 8 - 1945) đã kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 16 - 8 - 1945 cũng tại Tân Trào, Đại hội quốc dân được triệu tập, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, bầu Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 25 triệu đồng bào ta, với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta" đã nhất tề đứng lên giành chính quyền trong 15 ngày (từ 13 đến 28 - 8 - 1945) chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của của thực dân và hàng nghìn năm của phong kiến, thiết lập nền dân chủ cộng hòa.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 02 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với chính quyền cách mạng, một hệ thống hành chính cách mạng được thiết lập từ Trung ương đến cơ sở.
II- Cách mạng Tháng Tám ở Quảng Bình và sự ra đời của Hệ thống hành chính Nhà nước cách mạng

1 - Phong trào yêu nước của nhân dân Quảng Bình trước khi có các tổ chức cách mạng
Quảng Bình là một tỉnh nằm ở phía Bắc cửa ngõ kinh thành Huế, có vị trí chiến lược quan trọng nên ngay sau khi chiếm được nước ta, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy cai trị ngụy quyền tay sai hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở cùng với hệ thống đồn bốt nhằm đàn áp phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân.

Dưới ách thống trị của chính quyền thực dân, phong kiến, đời sống của mọi tầng lớp nhân dân ta vô cùng khốn khổ. Thuế khóa nặng nề, phu phen tạp dịch triền miên, nạn đói xảy ra liên tiếp, đẩy người dân vào con đường cùng cực không lối thoát. Hàng nghìn người phải rời bỏ quê hương, tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Mặc dầu vậy, chính quyền thực dân, phong kiến vẫn không sao khuất phục được tinh thần đấu tranh, ý chí phản kháng mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân. Trong khi triều đình phong kiến nhà Nguyễn hèn nhát cam tâm bán nước cho giặc, nhân dân Quảng Bình đã đứng lên dưới cờ Cần Vương liên tục nổi lên chống Pháp xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Sau khi vua Hàm Nghi đến vùng núi phía Tây Quảng Bình xây dựng căn cứ địa kháng Pháp, vùng đất Quảng Bình trở thành nơi tụ nghĩa của phong trào Cần Vương và đẩy mạnh cuộc kháng chiến giặc Pháp xâm lược. Các sĩ phu yêu nước của Quảng Bình như Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Đề Én, Đề Chít, Hoàng Phúc chiêu tập quân sĩ, lập căn cứ, tổ chức bao vây, tiến đánh quân Pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Thực dân Pháp tổ chức những cuộc càn quét với hàng tiểu đoàn lính tinh nhuệ từ Huế ra, từ Nghệ An vào nhưng không sao chiếm được căn cứ kháng chiến của Hàm Nghi ở Tuyên Hóa. Năm 1888, sau khi vua Hàm Nghi bị giặc Pháp bắt, phong trào Cần Vương tạm thời lắng xuống nhưng lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân Quảng Bình vẫn âm ỉ cháy; nghĩa quân ở các địa phương vẫn tiếp tục chiến đấu, tham gia khởi nghĩa của Phan Đình Phùng do tướng Cao Thắng chỉ huy tại vùng núi Tuyên Hóa .

Vào cuối những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào yêu nước của nhân dân Quảng Bình phát triển dưới một hình thức mới, đó là phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, một chí sĩ yêu nước bị thực dân Pháp bắt và ngược đãi; phong trào đòi để tang cho cụ Phan Chu Trinh, một chí sĩ yêu nước qua đời tại Sài Gòn. Nhân dân ở một số nơi trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh ở Đồng Hới, Ba Đồn, Ròon đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh đòi thả cụ Phan Bội Châu. Trước sức mạnh của quần chúng nhân dân, chính quyền thực dân Pháp buộc phải thả cụ Phan. Sau khi được ân xá, cụ Phan đã đi nói chuyện nhiều nơi. Đến Quảng Bình cụ Phan được thanh niên, trí thức và nhân dân nồng nhiệt đón tiếp. Trong những lần gặp gỡ, những buổi nói chuyện của cụ Phan Bội Châu đã nhen nhóm, khơi dậy lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thanh niên và học sinh Quảng Bình.
Năm 1927, khi cụ Phan Chu Trinh qua đời, một số trường học và nhân dân một số nơi ở Quảng Bình đã làm lễ truy điệu, để tang bày tỏ lòng thương tiếc, kính phục với người chí sĩ yêu nước.

Vào những năm 1926 - 1927, một số sách báo tiến bộ như "Người cùng khổ", "Việt Nam hồn", "Bản án chế độ thực dân Pháp" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và một số sách báo cách mạng của Đảng Cộng sản Pháp xuất bản đã được truyền vào Quảng Bình theo đường dây bí mật dọc tuyến đường sắt, hoặc ở Quảng Trị ra, Thái Lan về đã được lưu hành bí mật trong một số công chức, trí thức, thanh niên học sinh. Nhiều hội viên của tổ chức "Thanh niên cách mạng đồng chí hội" thành lập các nhóm đọc sách báo tiến bộ, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin.

2 -  Phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng

Đầu những năm 30, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, một số đảng viên của Đảng hoạt động trên tuyến đường sắt đã đến Quảng Bình tuyên truyền, giác ngộ thành lập một số tổ chức cơ sở cách mạng của Đảng ở vùng Bố Trạch và Tuyên Hóa như ở ga Kẻ Rấy, Bãi Đức hình thành nên những tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình. Tháng 10 - 1931, chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực (Lệ Thủy) được thành lập. Các đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng đã tích cực hoạt động, vận động quần chúng đấu tranh và phát triển các tổ chức cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, phong trào cách mạng quần chúng ở Quảng Bình có những bước phát triển mới. Đó là các phong trào ủng hộ Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931; phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh 1936-1939.

Năm 1939, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ VI (11 - 1939) xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng nước ta là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Đến tháng 11 - 1941, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ VII đề ra nhiệm vụ: "Đảng phải chuẩn bị giành lấy sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương vũ trang bạo động giành quyền tự do độc lập".

Cho đến thời điểm đó, Quảng Bình vẫn chưa có tổ chức Đảng thống nhất trong toàn tỉnh. Các tổ chức cơ sở Đảng và một số đảng viên sau khi mãn hạn tù về vẫn hoạt động riêng lẻ. Mối liên lạc với Trung ương, Xứ ủy bị gián đoạn, các Nghị quyết Trung ương VI, VII không đến được Quảng Bình. Trong khi đó, kẻ thù luôn theo dõi, khủng bố gắt gao, phong trào cách mạng ở Quảng Bình vì vậy gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Tuy vậy, các tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên ở Quảng Bình vẫn tích cực hoạt động, tùy theo hoàn cảnh, tình hình cụ thể của từng địa phương đề ra những phương thức hoạt động thích hợp. Nhờ vậy, tuy phong trào không đều, chưa mạnh nhưng các tổ chức Đảng vẫn nắm được quần chúng, tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức, chuẩn bị cho bước phát triển mới.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) chủ trương lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Nghị quyết Trung ương VIII khẳng định: "Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp vạn năm cũng không đòi lại được". Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh để tập hợp lực lượng cách mạng; xây dựng căn cứ địa, tổ chức lực lượng vũ trang, chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Do mất liên lạc với Trung ương và Xứ ủy nên mãi tháng 3 - 1942, Tỉnh ủy Quảng Trị mới cử cán bộ ra truyền đạt Nghị quyết Trung ương VIII cho chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực, các đồng chí trong Ban cán sự Phủ ủy Quảng Trạch và một số đảng viên ở tù ra như đồng chí Hoàng Văn Diệm ở Đồng Hới. Sau khi tiếp nhận Nghị quyết Trung ương VIII, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, và quần chúng trung kiên đã tổ chức truyền đạt, nghiên cứu quán triệt, chuyển hướng tư tưởng, đề ra phương hướng hành động đưa phong trào phát triển lên một bước mới. Chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực cùng với một số tổ chức cơ sở trong vùng bàn bạc, nhất trí thành lập Ban lãnh đạo thống nhất của huyện Lệ Thủy gọi là "Ban liên lạc Đảng toàn huyện" để phối hợp hành động. Giữa tháng 3 - 1942, Ban liên lạc Đảng đã tổ chức một số cuộc mít tinh nhỏ để phổ biến nội dung Điều lệ Việt Minh và mở lớp huấn luyện Việt Minh cho một số đối tượng quần chúng cách mạng nhiệt tình, hăng hái để làm nòng cốt thành lập Mặt trận Việt Minh. Ban liên lạc Đảng cũng đã tổ chức đội tự vệ gồm 13 người làm nhiệm vụ bảo vệ các cuộc họp, mít tinh, cán bộ và cơ sở; xây dựng thêm các cơ sở Đảng ở Quy Hậu, Tuy Lộc, Hòa Luật Bắc.....
Ở Quảng Trạch, sau khi quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII, các đồng chí trong Ban cán sự và các tổ chức Đảng quyết định chuyển Ban cán sự thành Phủ ủy lâm thời và ra tờ báo "Hồng Lạc" làm cơ quan ngôn luận của mình. Sau khi Phủ ủy lâm thời được thành lập, Quảng Trạch đẩy mạnh công tác củng cố và xây dựng Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng được xây dựng thêm ở Ba Đồn - Phan Long, Ngọa Cương - Thanh Thủy. Phủ ủy Quảng Trạch còn cử đảng viên vào gây dựng cơ sở, tổ chức phong trào ở Hòa Duyệt, Tróoc, Cự Nẫm, Lý Hòa, Cao Lao và tìm bắt liên lạc với các đảng viên ở Bố Trạch. Cơ sở Đảng ở Ngọa Cương - Thanh Thủy mở rộng và phát huy ảnh hưởng hoạt động ra các vùng Châu Hóa, Mai Hóa.

Các đảng viên ở Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh tích cực tuyên truyền mở rộng phạm vi hoạt động, tuyên truyền chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh ở các địa phương trong huyện, thị.

Trước tình hình phát triển mới của cách mạng, kẻ địch tìm mọi cách đánh phá, khủng bố các cơ sở Đảng, nhiều đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt bớ tù đày. Trước tình hình đó, các tổ chức Đảng và đảng viên đã kịp thời, chủ động có biện pháp đối phó, chống khủng bố, bảo vệ cơ sở và phong trào. Giữa lúc đó, do chính sách vơ vét phục vụ chiến tranh của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã cướp đi hàng ngàn sinh mệnh, đẩy nhân dân ta vào cảnh lầm than, bần hàn. Các tổ chức Đảng, đảng viên và những người có tâm huyết, yêu nước đã cùng nhau bàn bạc, tìm biện pháp cứu đói cho nhân dân. Cuộc đấu tranh chống nạn đói không chỉ giải quyết bức xúc cứu đói cho nhân dân mà còn mang nội dung chính trị sâu sắc, làm cho nhân dân thấy được nguyên nhân của nạn đói và cũng từ phong trào này lực lượng quần chúng được tập hợp, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân, phát xít giành chính quyền về tay nhân dân.

Đêm 09 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp. Trước tình hình chuyển biến mau lẹ của thế giới và trong nước, tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng tại Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh) chủ trương phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho khởi nghĩa giành chính quyền. Nội dung của Hội nghị được trình bày trong Chỉ thị ngày 12 - 3 - 1945: "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

Sau khi đảo chính Pháp, phát xít Nhật tiến hành một loạt các biện pháp nhằm ổn định tình hình về mọi mặt. Chúng thành lập chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, các tổ chức thân Nhật và lực lượng bảo an binh trên cơ sở của lực lượng ngụy quân Pháp trước đây. Chúng ra sức tuyên truyền cho chính sách bịp bợm "củng cố nền độc lập Việt Nam trong khối Đại Đông Á", thuyết "Đồng văn, đồng chủng" để lôi kéo nhân dân đặc biệt trong tầng lớp thanh niên, trí thức. Nhưng những thủ đoạn lừa bịp về chính trị của chúng không che đậy được âm mưu và hành động cướp bóc, khủng bố, muốn biến nước ta thành một thuộc địa của chúng. Đặc biệt, với chính sách thu mua thóc tạ của phát xít Nhật đã làm cho nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 càng nặng nề hơn, các tầng lớp nhân dân ta hết sức căm phẫn.

3 - Cách mạng Tháng Tám ở Quảng Bình và việc thành lập chính quyền cách mạng

3.1 - Xây dựng lực lượng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 

Trong khi phong trào đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần đang diễn ra sôi nổi ở vùng trung và thượng du Bắc Bộ thì ở Miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng, các tổ chức cơ sở Đảng, các đảng viên vẫn hoạt động riêng lẻ, thiếu thống nhất, tập trung lãnh đạo đã làm hạn chế sức mạnh của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng. Để thống nhất tổ chức Đảng ở miền Trung, chấm dứt tình trạng phân tán, tháng 6 - 1945, Trung ương Đảng gửi thư kêu gọi những người cộng sản ở miền Trung hãy thống nhất lại "dưới lá cờ chói lọi của Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc chiến đấu quyết liệt, tống cổ giặc Nhật ra khỏi nước, đánh đổ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc".

Thực hiện lời kêu gọi của BCH Trung ương, Ủy ban thống nhất Trung kỳ ra lời kêu gọi và cử một số phái viên đến công tác tại các tỉnh Trung Trung Bộ truyền đạt tinh thần của Trung ương. Cuối tháng 6 - 1945, đồng chí Hoàng Xích Tâm mang theo Chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", thư của BCH Trung ương, lời kêu gọi của Ủy ban thống nhất Trung kỳ và các tài liệu của Tổng bộ Việt Minh vào gặp các đồng chí Võ Hồng Thanh, Võ Văn Quyết ở Lệ Thủy và các đồng chí phân công nhau đi chắp nối các tổ chức cơ sở Đảng ở các huyện, thị để mở hội nghị toàn tỉnh tiếp thu chủ trương của Trung uơng, Xứ ủy và thống nhất lực lượng lãnh đạo trong toàn tỉnh.

Ngày 02 - 7 - 1945, một cuộc hội nghị cán bộ Đảng được triệu tập ở chùa An Xá (Lệ Thủy). Mười ba đồng chí đại diện cho các huyện, phủ, thị xã Đồng Hới về dự. Sau khi thảo luận và quán triệt Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", thư của BCH Trung ương, lời kêu gọi của Ủy ban thống nhất Trung kỳ, hội nghị quyết định đề ra các chủ trương:

- Củng cố tổ chức Đảng ở những nơi đã có, mở rộng và phát triển Đảng ở những vùng trọng yếu, nhất là thị xã Đồng Hới, vùng nông thôn, trong tầng lớp công nhân;

- Xây dựng và thống nhất lực lượng Việt Minh trong toàn tỉnh;

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho khởi nghĩa giành chính quyền sắp tới.

Hội nghị cũng đã nhất trí cử ra Ban vận động thống nhất Đảng bộ và ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động, đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước.

Sau một thời gian các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh hoạt động riêng lẻ, thiếu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất nay tỉnh Quảng Bình đã có cơ quan lãnh đạo Đảng thống nhất, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong thời kỳ mới, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Tiếp theo hội nghị cán bộ Đảng ở An Xá, ngày 04 - 7 - 1945, Hội nghị Việt Minh toàn tỉnh được triệu tập tại trại sản xuất An Sinh (Trường Thủy - Lệ Thủy) để bàn bạc và đề ra các chủ trương lớn, cấp bách chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền;

- Thống nhất lực lượng Việt Minh trong toàn tỉnh lấy bí danh là "Việt Minh Cô Tám"; củng cố BCH Việt Minh ở các huyện, thị; phát triển mạnh các đoàn thể cứu quốc như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thương gia cứu quốc...

- Bầu BCH Việt Minh tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đồng (Đồng Sĩ Nguyên) làm chủ nhiệm.

- Tổ chức lực lượng tự vệ tập trung của tỉnh, huyện; lập một số chiến khu và căn cứ cách mạng, mua sắm và rèn đúc vũ khí trang bị cho lực lượng tự vệ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xung phong để kịp thời phổ biến chương trình, điều lệ Việt Minh xuống tận cơ sở; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động binh lính, công chức, thương gia ở thị xã Đồng Hới và các thị trấn.

- Đẩy mạnh phong trào chống Nhật thu thóc gạo, chống bắt phu, bắt lính, tiếp tục đòi nhà cầm quyền xuất gạo cứu đói cho dân.

- Phát hành tín phiếu, vận động nhân dân quyên góp ủng hộ để lập Quỹ Việt Minh.

- Xuất bản tờ báo "Vì nước" làm cơ quan ngôn luận của Việt Minh Cô Tám.

Sau các hội nghị lịch sử nói trên, phong trào cách mạng ở Quảng Bình đã có bước phát triển mới. BCH Việt Minh ở các phủ, huyện, thị xã, tổng, làng lần lượt ra đời. Các đội tuyên truyền xung phong bám sát cơ sở, đi sâu vào quần chúng tuyên truyền, giải thích điều lệ Việt Minh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đứng lên chống Nhật cứu nước. Hàng trăm cuộc mít tinh được tổ chức khắp nơi thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Các chiến khu Trung Thuần (Quảng Trạch), Võ Xá (Quảng Ninh) được xây dựng thành khu căn cứ. Thị xã Đồng Hới xây dựng  khu căn cứ Bàu Rèn và tổ chức lực lượng tự vệ, lập trạm gác tiền tiêu ở Phú Hội, chặn ghe thuyền chở thóc gạo Nhật từ Nam ra, vận động chủ ghe thuyền để lại 600 tấn gạo, muối cho Việt Minh.

Phủ ủy Quảng Trạch phân công các ủy viên phụ trách từng mảng công tác, lập đội tự vệ 40 người đưa về căn cứ Trung Thuần huấn luyện. Nhân dân Quảng Trạch đóng góp 6.000kg gạo, 1.000kg thịt lợn, nhiều loại thực phẩm khác ủng hộ Quỹ Việt Minh cho tự vệ có lương thực, thực phẩm ăn để huấn luyện. 

Huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy tổ chức hội nghị Việt Minh toàn huyện, thành lập tự vệ tập trung, kêu gọi nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ Việt Minh, rèn sắm vũ khí chuẩn bị khởi nghĩa.

Thượng tuần tháng 8 năm 1945, Tỉnh bộ Việt Minh dời cơ quan từ Mỹ Thổ - Trung Lực (Lệ Thủy) về khu căn cứ Võ Xá (Quảng Ninh) gần thị xã Đồng Hới để thuận lợi cho việc trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa. Tại Võ Xá, Tỉnh bộ Việt Minh đã mở các lớp huấn luyện cán bộ cho các phủ, huyện; thành lập các đội nghĩa binh của tỉnh và thường xuyên mở các lớp huấn luyện các đội tự vệ của các phủ, huyện, thị. Trước khí thế sục sôi cách mạng của quần chúng, tỉnh trưởng của chính quyền thân Nhật là Nguyễn Thơ xin được gặp đại diện Việt Minh. Đồng chí Hoàng Văn Diệm đến gặp Nguyễn Thơ và đưa ra hai điều kiện: Một là, Nguyễn Thơ phải ra lệnh cho Quản Long đồn trưởng bảo an binh giao nộp cho Việt Minh một số vũ khí đạn dược; hai là, chuyển giao cho Việt Minh một trung đội lính bảo an có trang bị đầy đủ vũ khí. Nếu thực hiện được hai việc trên và không có thái độ chống đối thì Việt Minh sẽ bảo toàn tính mạng. Nguyễn Thơ chấp nhận và lệnh cho đồn trưởng bảo an giao nộp 100 khẩu súng, một số đạn. Số súng này được chuyển về căn cứ Võ Xá trang bị cho các đơn vị tự vệ tập trung của tỉnh và huyện, thị. Trung đội bảo an binh được ta lựa chọn gồm những hội viên cứu quốc được cài cắm vào hoặc những người có cảm tình với cách mạng. Số anh em này sau đó được bổ sung làm nòng cốt cho các đơn vị tự vệ.

Công tác chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền được tiến hành khẩn trương, tích cực, chu đáo và chỉ đợi thời cơ, tình thế xuất hiện là có thể nhanh chóng nổ ra giành thắng lợi.

3.2 Chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đang bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 16 - 4 - 1945, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch tấn công vào Bec- linh, sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức. Ngày 09 - 5 - 1945, phát xít Đức ký hiệp ước đầu hàng Liên Xô và quân đồng minh không điều kiện. Ngày 09 - 8 - 1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật và chỉ trong vòng một tuần lễ, Hồng quân đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân Quan Đông gồm hơn 1 triệu tên phát xít Nhật tại Đông Tam Tĩnh, buộc quân Nhật phải đầu hàng đồng minh vô điều kiện.

Trước sự thất bại thảm hại không thể tránh khỏi, phát xít Nhật bày trò " trao trả độc lập cho Việt Nam" cho chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hòng mưu toan cứu nguy và duy trì cho chế độ thuộc địa của chúng. 

Trước tình hình đó, ngày 13 - 8 - 1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào nhận định: "Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi... Quân Nhật tan rã, mất tinh thần, hàng ngũ chỉ huy Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm, bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ, toàn dân tộc ta đang sôi nổi đợi chờ giờ khởi nghĩa giành độc lập"

Ngày 15 - 8 - 1945 cơ sở Việt Minh ở thị xã Đồng Hới được tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh liền cấp tốc báo cho Tỉnh bộ Việt Minh ở Võ Xá. Ngay trong ngày hôm đó, Tỉnh bộ Việt Minh đã mở hội nghị bàn kế hoạch khởi nghĩa. Để tranh thủ thời cơ, Tỉnh bộ chủ trương một mặt phân công cán bộ xuống các huyện, thị và cơ sở xúc tiến chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc khởi nghĩa, mặt khác cử đồng chí Trần Đình Giáp, cán bộ của Tỉnh bộ ra xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy. Trên đường ra Trung ương, đồng chí Trần Đình Giáp gặp đồng chí Tố Hữu, đặc phái viên của Trung ương vào chỉ đạo khởi nghĩa ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. 

Ngày 17 - 8 - 1945, một cuộc hội nghị cán bộ Việt Minh được triệu tập tại Đồng Hới để tiếp nhận lệnh khởi nghĩa của Trung ương do đồng chí Tố Hữu truyền đạt. Hội nghị quyết định lấy ngày 23 - 8 làm ngày khởi nghĩa chung trong toàn tỉnh. Hội nghị chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ Đồng Hới và các phủ, huyện trong một ngày, cùng một lúc và sau đó giải quyết hệ thống chính quyền tổng, xã. Đối với giặc Nhật, hội nghị chủ trương gửi tối hậu thư buộc chúng không can thiệp vào công việc của Mặt trận Việt Minh, đồng thời bố trí lực lượng vũ trang theo dõi chặt chẽ, nếu chúng có hành động chống phá, cản trở thì kịp thời trừng trị. Đối với ngụy quyền cấp tỉnh, phủ, huyện, cử người đến yêu cầu phải giao lại chính quyền cho Mặt trận Việt Minh. Tên nào ngoan cố chống cự thì sẽ bị bắt giam.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Lãnh đạo khởi nghĩa và Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời do đồng chí Trần Văn Sớ làm chủ tịch.

3.3 - Khởi nghĩa giành chính quyền

Theo đúng như kế hoạch đã định, đêm 22 - 8 - 1945, đội nghĩa binh của tỉnh cùng đội tự vệ tập trung ở Đồng Hới bí mật đột nhập vào nội thị chiếm dinh tỉnh trưởng, tỉnh phó, sở mật thám, sở lục lộ, kho bạc, nhà dây thép (bưu điện) và nhà lao tỉnh. Tỉnh trưởng Nguyễn Thơ và đồn trưởng bảo an Quản Long bị bắt và đưa về tạm giam tại nhà lao Đồng Hới. Một đơn vị nghĩa binh của tỉnh trang bị vũ khí đầy đủ được phân công theo dõi, cảnh giới trại lính Nhật với tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đập tan âm mưu phá hoại của chúng. Đồng chí Hoàng Văn Diệm, Trần Hường thay mặt Việt Minh tỉnh đến gặp đồn trưởng Nhật yêu cầu không can thiệp vào công việc của Việt Minh thì sẽ được bảo đảm an toàn tính mạng và tạo điều kiện trở về nước, nếu có hành động chống phá thì sẽ bị trừng trị. Trước khí thế áp đảo của cách mạng, đồn trưởng Nhật chấp nhận các điều kiện của ta và ra lệnh án binh bất động.

Trong lúc đó, quần chúng cách mạng có các đội tự vệ làm nòng cốt, hàng ngũ chỉnh tề, băng cờ, giáo mác cầm tay đã tập trung ở cửa Bắc, cửa Nam, cửa Đông thành Đồng Hới đợi lệnh tràn vào thành nội.

12 giờ đêm hôm đó, Ủy ban khởi nghĩa họp phiên cuối cùng tại thị xã Đồng Hới để soát xét lại mọi công việc chuẩn bị khởi nghĩa ở thị xã và các địa phương và quyết định giờ khởi nghĩa. Hội nghị nhận định, công việc chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành chu đáo, đúng kế hoạch. Lực lượng tự vệ vũ trang và quần chúng đang đợi lệnh tổng khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa quyết định ban bố lệnh khởi nghĩa trong toàn tỉnh.

Một lá cờ đỏ sao vàng cở lớn được kéo lên nóc nhà của Ủy ban khởi nghĩa. Cán bộ Ủy ban khởi nghĩa nhanh chóng tỏa về các địa phương truyền đạt lệnh tổng khởi nghĩa và cùng với Ủy ban khởi nghĩa các huyện, thị lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.

Tại thị xã Đồng Hới, một đơn vị tự vệ và quần chúng nhân dân các làng Diêm Điền, Đức Phổ, Trung Nghĩa kéo vào thị xã từ hướng cửa Nam. Công nhân ga Thuận Lý, nhân dân các phường, xã Đồng Phú, Đồng Mỹ, Đồng Thành, Lộc Đại, Phú xá, Phú Mỹ, Hữu Cung kéo vào từ hướng cửa Bắc. Tại cửa Đông, nhân dân các phường Đồng Hải, Đồng Đình, Bảo Ninh tràn vào. Quần chúng cách mạng huyện Quảng Ninh sau khi giành chính quyền ở phủ kéo về qua Cầu Dài nhập cùng với nhân dân thị xã giành chính quyền tỉnh lỵ. Đội ngũ chỉnh tề, các cánh quân khởi nghĩa của quần chúng mang băng cờ, giáo mác gậy gộc cầm tay vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu hừng hực khí thế cách mạng: "Ủng hộ Việt Minh", "Đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim", "Việt Nam độc lập muôn năm".

Đúng 8 giờ sáng, Ủy ban khởi nghĩa từ trụ sở chính đường Huỳnh Côn lên xe tiến vào Dinh Tỉnh trưởng giữ tiếng hoan hô vang dậy của quần chúng cách mạng. 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta bắt tay vào xây dựng chính quyền cách mạng, chính quyền dân chủ nhân dân tại Quảng Bình.

III/ Hệ thống hành chính nhà nước ở Quảng Bình ra đời, điều hành các hoạt động xã hội sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

1 - Chính quyền dân chủ nhân dân xây dựng Hệ thống hành chính nhà nước điều hành việc xây dựng và bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng.

1.1 Vài nét về bộ máy cai trị dưới chính quyền thực dân Pháp

Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Quảng Bình (1885), chúng đã thiết lập nên bộ máy cai trị nhằm đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân ta. Chúng lập nên một bộ máy của chính quyền thực dân, đặt chế độ “bảo hộ” có sự kết hợp với chính quyền tay sai làm bù nhìn của chính phủ  Nam Triều.

Về phía người Pháp, cơ quan của chính quyền cai trị nhà nước ở cấp tỉnh là Toà công sứ (gọi tắt là Toà sứ). Đứng đầu Toà sứ là một viên Công sứ người Pháp (trước cách mạng tháng Tám, viên công sứ người Pháp có tên là Ka - nét).  Dưới viên Công sứ là viên Phó sứ cũng là người Pháp. Tuy chỉ có một viên Công sứ và Phó sứ nhưng bộ máy giúp việc cho toà công sứ khá đông. Viên Công sứ có nhiệm vụ “làm cho pháp luật được tôn trọng, duy trì trật tự trong tỉnh, giải quyết những điều cách biệt giữa người bản xứ và thực dân... kiểm tra mọi hoạt động của toà án bản xứ... điều khiển các cơ quan do thám tìm biết tất cả những điều gì cần thiết cho đội quân viễn chinh nhờ bởi những mật thám từng đi khắp tỉnh và báo cáo về những hoạt động và phong trào của đối phương”
.

Về phía chính phủ Nam Triều đứng đầu một tỉnh là quan Tuần Vũ, sau này gọi là Tỉnh trưởng (trước Cách mạng tháng Tám, Tỉnh trưởng tỉnh QB là Nguyễn Thơ). Giúp việc cho Tuần Vũ là viên Án sát (Phó Tỉnh trưởng) chủ yếu lo việc hình án.

Là một chính quyền đô hộ, cai trị nên bộ máy nhà nước của thực dân Pháp tập trung chủ yếu là xây dựng bộ máy cảnh sát và lực lượng quân đội.

Về quân đội, chính quyền thực dân xây dựng ba loại lính chủ yếu: lính khố đỏ, khố xanh và khố vàng. Lính khố đỏ là lực lượng chính quy, chuyên cơ động đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân ta. Lính khố xanh bảo vệ các cơ quan chính quyền thực dân. Lính khố vàng bảo vệ cơ quan chính quyền bù nhìn (Tuần Vũ, Án sát).

Bên cạnh lực lượng quân đội, chúng thành lập lực lượng cảnh sát (trước đó còn gọi là phòng thành) do một tên “cẩm” người Pháp đứng đầu. Cùng với bộ máy cảnh sát chúng lập cơ quan mật thám “phòng nhì” (2ème burua). Bộ máy mật thám, cảnh sát là một tai họa cho nhân dân ta. Chúng tra tấn, đánh đập dã man những người chúng nghi là có hoạt động chống đối hoặc không tuân theo luật lệ của chính quyền đô hộ.

Về các cơ quan hành chính, chỉ có một số cơ quan phục vụ cho việc quản lý của chính quyền thực dân:

- Sở Thương chính (Service des Douanes et régies) thường gọi là Nhà Đoan coi việc thuế quan và quản lý kho muối.

- Sở Kiểm lâm ( Service des Eaux - forêts) chủ yếu quản lý việc khai thác lâm thổ sản.

- Sở Công chính - giao thông ( Service Travuax - Publiques), thường gọi là Sở Lục Lộ.

- Nhà Bưu điện ( Postes et télegraphes), thường gọi là Nhà Dây Thép.

Các cơ quan quản lý văn hóa, xã hội hầu như không có gì, chỉ có Nha Kiểm học quản lý một vài cơ sở trường học công và tư thục trên địa bàn.

Về y tế, không có cơ quan quản lý, chỉ có hai cơ sở khám bệnh (Consulation) ở thị xã Đồng Hới chủ yếu là phục vụ cho chính quyền thực dân và mang tín mị dân như Nhà Thương .

Hệ thống hành chính Nhà nước của chính quyền thực dân chủ yếu là bộ máy phục vụ cho chính sách đô hộ của thực dân Pháp và tay sai, không vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho người dân. Đó thực chất là bộ máy hành chính cai trị của thực dân và bè lũ tay sai đối với nhân dân nhân dân lao động. 

1.2 - Ủy ban nhân dân Cách mạng ra đời
Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1945, hàng vạn quần chúng nhân dân ở phủ Quảng Ninh và thị xã tổ chức cuộc mít tinh tại Đồng Hới chào mừng cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Trong buổi lễ long trọng này, Ủy ban khởi nghĩa làm lễ ra mắt, đồng thời tuyên bố thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Bình. 

Thành viên của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời gồm có 7 vị:

- Chủ tịch Ủy ban:


Ông Trần Văn Sớ.

- Phó Chủ tịch Ủy ban:

Ông Hoàng Văn Diệm.

- Các ủy viên:

 

Ông Đoàn Khuê

- Ủy viên quân sự;

 

Ông Trần Hường

- Ủy viên trinh sát và tư pháp;

 

Ông Võ Thuần Nho
- Ủy viên truyên truyền;

 

Ông Trần Đình Giáp
- Ủy viên kinh tế;

 

Ông Lê Đình Triển

- Ủy viên dân sinh.

Nhiệm vụ trước mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời, như phát biểu của vị đại diện Ủy ban trong buổi mít tinh chào mừng của quần chúng nhân dân sáng ngày 23 tháng 8  có 5 điểm: 

- Thủ tiêu hẳn chế độ cũ;

- Diệt trừ các hạng phản động; 

- Ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân;

- Chăm lo cải thiện đời sống quần chúng;

- Lập đội quân cách mạng để chiến đấu bảo vệ và giữ gìn trật tự cách mạng.

Cũng trong buổi mít tinh quan trọng này, ông Chủ tịch Ủy ban Trần Văn Sớ đã tuyên bố: Chính quyền cách mạng xóa bỏ thuế thân và ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, được đông đảo quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh.

Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Quảng Bình ra đời là hình thức tổ chức Nhà nước cấp tỉnh đầu tiên được thành lập ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công. Ủy ban thực hiện nhiệm vụ của chính quyền dân chủ nhân dân, điều hành việc xây dựng và bảo vệ chính quyền các cấp, bảo vệ thành quả cách mạng trên địa bàn cấp tỉnh.

Cùng một lúc với việc thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh, ở các huyện, phủ khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Ủy ban khởi nghĩa ở các địa phương cũng thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của các địa phương đó.

Giành chính quyền ở tỉnh, phủ và các huyện xong, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời chủ trương giải quyết hệ thống chính quyền ở cơ sở. Đến lúc này, chính quyền cũ cấp tổng, xã, làng tuy chưa chính thức được xóa bỏ nhưng hầu hết đã tan rã. Ở cơ sở, Mặt trận Việt Minh tập hợp quần chúng, tổ chức mít tinh, bắt bọn chánh, phó tổng, hương lý ra nhận tội rồi tuyên bố thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ở tổng, xã, làng. Đến cuối tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống phủ, huyện, tổng xã đã được thiết lập.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định:

"...Một dân tộc đã gan góc chống lại ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít Nhật mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy..."

Việc hình thành chính quyền cách mạng các cấp trước khi có Nhà nước Trung ương là một đặc điểm của cách mạng ở nước ta; là yêu cầu bức thiết của quá trình khởi nghĩa giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng ở các địa phương; là sự sáng tạo trong quá trình hình thành Nhà nước dân chủ nhân dân. 

Chính quyền cách mạng mới ra đời chưa có thời gian củng cố đã phải đương đầu với hàng loạt khó khăn, thách thức của "giặc đói", "giặc dốt", nguy hiểm nhất là giặc ngoại xâm. Nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng được đặt lên hàng đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Trung ương cũng như chính quyền các cấp ở địa phương.

Ở Quảng Bình, sau khi Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh ra đời,  tiếp tục thực hiện mục tiêu "Thủ tiêu hẳn chế độ cũ" của bộ máy chính quyền Nam triều, tay sai Nhật ở các cấp.

Việc thủ tiêu bộ máy chính quyền cũ đã được tiến hành trong quá trình khởi nghĩa. Ngay trong đêm 22 tháng 8 lực lượng khởi nghĩa đã tiến vào dinh tỉnh trưởng, bắt tạm giam tỉnh trưởng Nguyễn Thơ và bọn tay sai thân Nhật như Quản Long - chỉ huy lực lượng lính Bảo an, Nguyễn Thưởng - mật thám gian ác. Lực lượng khởi nghĩa cũng đã chiếm các trụ sở, cơ quan quan trọng của chính quyền cũ như Kho bạc, Nông khố, Ngân hàng, Nhà máy điện - nước, Nhà Bưu điện, Nhà Bang tá, Nhà Ga và các công sở khác.

Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Quảng Bình đã tổ chức phóng thích cho các tù nhân của chính quyền cũ; mở phiên tòa công khai xét xử những tay sai gian ác của chính quyền cũ như tên mật thám Nguyễn Thưởng, án sát Đặng Hiếu An. Riêng tỉnh trưởng Nguyễn Thơ, Ủy ban chuyển giao cho chính quyền Quảng Trị xét xử vì có nhiều nợ máu với nhân dân tỉnh này.

Sau khi Chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, ở miền Bắc 200.000 quân Tàu Tưởng gồm 4 quân đoàn do tướng Lư Hán chỉ huy, vượt biên giới kéo vào với danh nghĩa là giải giáp quân Nhật nhưng thực chất là âm mưu "tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động Việt Nam đánh đổ chính quyền nhân dân để lập một chính phủ phản động làm tay sai cho chúng"
. Tiếp đó, ở Nam Bộ, quân Pháp gây hấn, đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh xung quanh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

Ở Quảng Bình, ngày 06 tháng 9 năm 1945, bọn tàn quân Nhật vừa rút khỏi Đồng Hới thì ngay sau đó, một Liên đội quân Tưởng thuộc Quân đoàn 60 gồm 200 tên do Hoàng Thiếu Linh chỉ huy kéo vào. Theo chân đơn vị Tàu Tưởng là bọn tay sai phản động Việt Quốc, Việt Cách âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân còn non trẻ, tước đoạt thành quả cách mạng. Ngay khi mới đến Đồng Hới đã gây cho ta không ít khó khăn. Để tránh những va chạm không cần thiết, chính quyền cách mạng đã có những đối sách nhằm hạn chế tác động, ảnh hưởng và những hành động nhũng nhiễu của họ. Tỉnh đã xúc tiến việc thành lập Ban Hoa Việt thân thiện, Ban Tiếp tế đáp ứng yêu cầu cung ứng lương thực, thực phẩm tại chỗ, hạn chế không để cho đồng bạc Quan Kim của họ tung ra làm lũng đoạn thị trường. Chúng ta cũng đã dành chỗ trú quân tốt nhất cho họ (đồn lính khố xanh cũ trong thành nội) nhằm hạn chế sự đi lại và ngăn chặn sự liên lạc, tiếp xúc của các phần tử tay sai với quân Tàu Tưởng. Đối với bọn Việt Quốc, Việt Cách, tích cực đấu tranh vạch trần mọi thủ đoạn, hành động phá hoại của chúng. Bọn chúng ráo riết liên kết và kích động một số phần tử trong các tôn giáo, ngấm ngầm lập ra cái gọi là "Liên tôn chống cộng", xâm nhập vào hàng ngũ của ta để chia rẽ nội bộ. Trước tình hình đó, chính quyền cách mạng đã kiên quyết đấu tranh trấn áp bọn tay sai phản động.

Để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh đã tiến hành ngay việc thành lập lực lượng vũ trang của mình. Để đánh lạc hướng dò xét của địch, cũng như để giữ bí mật, Đại đội Phú Quý được thành lập dưới hình thức là một trại kinh tế. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cách mạng đã điều một số cán bộ, đảng viên, hội viên cách mạng làm nòng cốt cho việc thành lập đơn vị. Đại đội được trang bị vũ khí, đạn dược, được huấn luyện chu đáo để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo, đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng của bọn Tàu Tưởng và tay sai. Sau khi quân Tàu Tưởng rút, Đại đội Phú Quý phiên chế thành Đại đội 12 của Tiểu đoàn Lê Trực, đơn vị đầu tiên của lực lượng vũ trang địa phương Quảng Bình.

Ngày 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp nổ súng xâm chiếm Nam Bộ, trong thư Gửi đồng bào Nam Bộ ngày 26 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính đáng"

Chính phủ phát động phong trào cả nước ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ. Cùng với các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, Ủy ban Cách mạng Quảng Bình đã thành lập một phân đội Nam tiến gửi vào chiến trường cùng với nhân dân và bộ đội Nam Bộ chiến đấu chống thực dân Pháp.

Ở thị xã Đồng Hới, Ủy ban thành lập Phòng Nam Bộ, tổ chức cho thanh niên đến đăng ký tình nguyện hưởng ứng  phong trào Nam tiến. Các hoạt động thể thao, văn hóa, đấu võ, hội chợ bán đấu giá được nhân dân hưởng ứng lấy tiền ủng hộ Qũy Nam Bộ kháng chiến. Hội Binh sĩ bị nạn Quảng Bình được thành lập (sau này đổi thành Ty Thương binh) để úy lạo anh em thương binh ở chiến trường về.

7 giờ sáng ngày 17 - 10 - 1945, nhân dân Quảng Bình đã tiễn con em mình trong phân đội Nam tiến lên đường vào chiến đấu trên chiến trường Nam Bộ.

Trong thời gian có phong trào Nam tiến, Hội Phụ nữ cứu quốc thị xã Đồng Hới phân công chị em lên ga Thuận Lý nấu cơm nước phục vụ cho các đoàn quân từ các tỉnh phía Bắc vào Nam khi các đoàn tàu dừng lại nghỉ chân ở Đồng Hới.

2 - Thiết lập bộ máy hành chính cấp tỉnh phục vụ công tác điều hành của chính quyền dân chủ nhân dân

2.1 Chủ trương thành lập Chính quyền và Hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh ở các địa phương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

- Sắc lệnh số 63 ngày 22 - 11 - 1945 của Chủ tịch nước VNDCCH về việc thành lập HĐND và UBHC các cấp.
Sau Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Để tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh số 63/SL thành lập Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban hành chính (UBHC) các cấp trong cả nước.

Điều 1, Sắc lệnh chỉ rõ: Để thực hiện chính quyền nhân dân địa phương trong nước Việt Nam, sẽ đặt hai thứ cơ quan: Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính.

Hội đồng nhân dân do dân bầu ra theo lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu là cơ quan thay mặt cho dân.

Ủy ban hành chính do các Hội đồng nhân dân bầu ra là cơ quan hành chính vừa thay mặt cho dân vừa thay mặt cho Chính phủ.

Ở hai cấp xã và tỉnh có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính, ở các cấp huyện và kỳ chỉ có Ủy ban hành chính.

Quyền hạn của Ủy ban hành chính tỉnh theo Điều 88 của Sắc lệnh quy định như sau:

1 - Thực hành mệnh lệnh cấp trên và các nghị quyết của HĐND;

2 - Kiểm soát các UBHC và HĐND cấp dưới;

3 - Duyệt y các quyết nghị của HĐND xã theo Điều 70;

4 - Xử lý các kháng cáo của HĐND xã về việc thủ tiêu hay không chuẩn y các quyết nghị của Hội đồng.

5 - Triệu tập hội nghị HĐND tỉnh;

6 - Điều khiển các viên chức thuộc ngạch trong tỉnh;

7 - Kiểm soát các cơ quan chuyên môn về thừa hành công vụ;

8 - Giải quyết các việc vặt trong phạm vi tỉnh;

9 - Phát lệnh ngân sách tỉnh;

10 - Cho phép trưng khẩn đất công đến một mức nhất định;

11 - Ra nghị định để giữ việc trị an trong tỉnh;

12 - Điều khiển đội cảnh binh để lo tuần phòng trị an;

13 - Ra lệnh điều động quân đội (requerir le force arme) đóng trong tỉnh trong những trường hợp khẩn cấp bảo vệ đất nước nhưng phải báo lên UBHC Bắc Kỳ ngay.

- Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Theo Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc hội nước VNDCCH thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946 trong Chương V: Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính quy định như sau:

Điều thứ 57. Nước Việt Nam về phương diện hành chính, gồm có 3 bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã.

Điều thứ 58. Ở tỉnh, thành phố, thị xã, xã có Hội đồng nhân dân do đầu phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, thị xã hay xã cử ra Ủy ban hành chính.

Ở Bộ và huyện chỉ có Ủy ban hành chính. Ủy ban hành chính Bộ do Hội đồng các tỉnh và thành phố bầu ra, Ủy ban hành chính huyện do Hội đồng các xã bầu ra.

Điều thứ 59. Hội đồng nhân dân quyết định về những vấn đề thuộc địa phương mình. Những nghị quyết ấy không được trái với chỉ thị của cấp trên. 

Ủy ban hành chính có trách nhiệm: 

a- Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên.

b- Thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân địa phương mình sau khi được cấp trên chuẩn y.

c- Chỉ huy công việc hành chính trong địa phương…

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Ủy ban nhân dân ở các địa phương:

Tháng 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết bài "Cách tổ chức các Ủy ban  nhân dân" đề cập đến cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Ủy ban, đây là cơ sở để tổ chức bộ máy hành chính địa phương sau khi cách mạng thành công.

Mở đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

"Ủy ban nhân dân (làng, huyện , tỉnh, thành phố)
 là hình thức Chính phủ trong các địa phương, sau khi khởi nghĩa thắng lợi. Toàn thể nhân dân Việt Nam (trừ bọn Việt gian bị tước công quyền) từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, Việt Minh hay ngoài Việt Minh, ai cũng có quyền ứng cử hay bầu cử người vào các ủy ban này.

Ủy ban có từ 5 đến 7 người phải cử ra:

1. Một Chủ tịch, đứng đầu Ủy ban, có nhiệm vụ đốc suất, kiểm soát các ủy viên khác, liên lạc với các cấp bộ trên và các tổ chức trong địa phương, chiêu tập và điều khiển các cuộc họp.

2. Một Phó Chủ tịch, giúp đỡ và thay chủ tịch khi anh này bận hay đi vắng. 

3. Một Thư ký giữ sổ sách, làm biên bản trong các cuộc họp.

4. Một Ủy viên phụ trách chính trị có nhiệm vụ thành lập Tòa án dân chúng trừng trị những kẻ phạm tội, trái luật, do thám, tiễu trừ Việt gian. Tuyên truyền hay huấn luyện chính trị cho nhân dân, làm cho họ đoàn kết chặt chẽ xung quanh Chính phủ.

5. Một Ủy viên phụ trách kinh tế tài chính, có nhiệm vụ:

a) Giữ và dùng quỹ địa phương, quyên tiền, thu thuế lợi tức lũy tiến...

b) Khuếch trương nền kinh tế địa phương; nâng cao trình độ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

c) Cải thiện đời sống cho nhân dân.

5. Một ủy viên quân sự, có nhiệm vụ:

a) Đốc suất tự vệ, giữ vững sự an toàn cho nhân dân;

b) Võ trang và huấn luyện quân sự cho nhân dân; động viên họ lên đường tranh đấu du kích, chống xâm lược.

6. Một ủy viên phụ trách xã hội, có nhiệm vụ:

a) Tổ chức và giám đốc các cơ quan y tế, vệ sinh, cứu tế, bài trừ hủ tục, .v. v...

b) Tổ chức và điều khiển các cuộc giải trí công cộng, du lịch, ca kịch, chiếu bóng, hội hè, kỷ niệm.

c) Tổ chức và trông coi việc giáo dục nhân dân: Mở trường học, chống nạn mù chữ, mở thư viện. v. v..

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký có thể kiêm phụ trách hoặc kinh tế, tài chính, hoặc tuyên truyền huấn luyện, hoặc quân sự xã hội.

Những ủy viên phụ trách, nếu cần, có thể lấy một số người ngoài ủy ban lập ra các tiểu ban tuyên truyền huấn luyện, tiểu ban tư pháp, tiểu ban quân sự.v.v…Trong các tiểu ban đó ủy viên phụ trách sẽ làm trưởng ban.

Về cơ chế hoạt động của UBND (UBHC), Hồ Chủ tịch nêu rõ:

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký thành Ban Thường vụ để chỉ huy công tác hàng ngày.

Ủy ban nào cũng có quyền giải quyết những vấn đề thuộc về địa phương mình, nhưng phải báo cáo lên cấp trên.

Trong một thời hạn (Chính phủ sẽ định), Ủy ban nhân dân phải chiêu tập đại hội địa phương để báo cáo công việc đã làm, trình bày và đưa ra thảo luận các công việc sẽ phải làm, bầu ủy ban mới.

Ban Thường vụ phải khai hội ít nhất một tuần một lần, toàn thể Ủy ban nửa tháng một lần để bàn bạc công tác. Trước ngày khai hội Ủy ban, ai có điều gì đề nghị, chất vấn hay phê bình cứ gửi cho chủ tịch

Trong công tác tổ chức Ủy ban nhân dân ở các địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi Ủy ban phải có "Óc tổ chức", làm việc phải "có kế hoạch", và "tinh thần tự động" .

Những văn bản quan trọng nói trên là cơ sở pháp lý cho việc thành lập và hướng dẫn cách tổ chức, phương thức hoạt động của Ủy ban hành chính và các cơ quan trong hệ thống hành chính cấp tỉnh sau ngày cách mạng tháng Tám thành công .

3 - Hệ thống hành chính nhà nước Quảng Bình sau Cách mạng Tháng Tám

Sau khi Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập, Ủy ban đã nhanh chóng tổ chức  bộ máy hành chính, tư pháp nhằm giúp cho công việc điều hành của chính quyền trong các hoạt động xã hội.

Các cơ quan nội chính, tư pháp:

Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nội vụ Trung Bộ ra thông báo số 4 -  VTB/TC hướng dẫn thành lập bộ phận trinh sát và tư pháp trong các Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời các làng, đường phố... để dò xét bọn gian phi, phản động và xét xử các án nhẹ...
 Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời đã chọn 20 cán bộ và hội viên ưu tú từ các đội tự vệ trong cao trào khởi nghĩa thành lập Ban Trinh sát (tiền thân của Công an Quảng Bình). Ngoài ra còn lưu dung sử dụng lại một số cảnh sát của chế độ cũ được giác ngộ, tiến bộ đi theo cách mạng. Ở mỗi huyện có một ủy viên trinh sát nằm trong UBND cách mạng lâm thời huyện. Đồng chí Trần Hường, ủy viên BCH lâm thời Đảng bộ tỉnh, ủy viên UBND cách mạng lâm thời tỉnh phụ trách trinh sát. Ngày 12 tháng 10 năm 1945 Ủy ban Nội vụ Trung Bộ lại ra quyết định số 4 - QĐ thành lập các đội cảnh sát nhằm bảo đảm công tác giữ gìn trật tự ở các thị xã, thị trấn. Ngày 21 - 2 - 1946, Chính phủ ra Sắc lệnh thống nhất lực lượng trinh sát và cảnh sát thành Việt Nam công an vụ. Ty Trinh sát Quảng Bình được đổi tên thành Ty Công an Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Bân làm Trưởng ty với 40 chiến sỹ. Ty Công an Quảng Bình có 3 ban: Ban chính trị, Ban trật tự, và Văn phòng. Chức năng nhiệm vụ của Ty Công an được quy định cụ thể là theo dõi tình hình và hành động của bọn gián điệp, phản động, lưu manh, trộm cắp để trấn áp, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Ngành Tòa án - Sau khi thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra một số Sắc lệnh về công tác Tòa án, trong đó có sắc lệnh ngày 13 - 9 - 1945 thành lập các Tòa án quân sự với thẩm quyền sơ, chung thẩm để xét xử những người có hành vi làm phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa xẩy ra trước hoặc sau ngày 19 - 8 - 1945. Trong thời gian này cho đến đầu năm 1946, ở Quảng Bình chưa có cơ quan Tòa án. Các hành vi phạm tội được quy định tại Sắc lệnh 33/C-SL ngày 13 - 9 - 1945 đều do Tòa án quân sự Miền Trung xét xử. Theo Thông báo số 4 của Ủy ban Nội vụ Trung bộ về việc thành lập bộ phận trinh sát và nội vụ, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Quảng Bình và Ủy ban các huyện đã thành lập Ban Tư pháp để phối hợp với Ban Trinh sát xét xử, trấn áp bọn Việt gian, phản động. Ngày 24 - 01 - 1946 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Sắc lệnh số 13 thành lập hệ thống tổ chức Tòa án và các ngạch thẩm phán. Theo sắc lệnh đó, ở tỉnh có một Tòa án đệ nhị cấp có một chánh án, một biện lý, một dự thẩm, một chánh lục sự và những thư ký giúp việc. Tòa án đệ nhị cấp ở cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các án hình sự thường, giải quyết các tranh chấp dân sự, thương sự, hôn nhân và gia đình. Thực hiện Sắc lệnh số 13, tháng 3 năm 1946, Tòa án nhân dân Quảng Bình được thành lập do ông Nguyễn Duy làm Chánh án, ông Nguyễn Đình Hàm làm biện lý và một số thư ký giúp việc. Ngành Tòa án ra đời đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ.

Ngành nội chính, tư pháp tuy không nằm trong hệ thống hành chính Nhà nước nhưng đây là các cơ quan quan trọng được thành lập ngay sau khi cách mạng thành công, đặt dưới sự điều hành của Ủy ban cách mạng nhằm tiến hành công tác trấn áp tội phạm, phản động tay sai của mọi kẻ thù.

Các cơ quan hành chính nhà nước:

Ngay sau cách mạng thành công, Ủy ban nhân dân cách mạng đã thành lập một số cơ quan hành chính Nhà nước quan trọng để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội cần thiết. Đó là các cơ quan:

- Ty Ngân chánh bảo đảm cho việc cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động của chính quyền và bộ máy hành chính của tỉnh. (Ty Ngân chánh vẫn tiếp tục tồn tại trong những năm đầu của kháng chiến, đến năm 1951 mới đổi tên là Ty Tài chính)

- Chi cục Công chính do ông Lê Bân phụ trách, đến tháng 10 - 1945 thì đổi thành Ty Giao thông - Công chính và cử ông Trần Mạnh Tiển làm Trưởng ty. Ty Giao thông - Công chính đảm nhận các công việc về giao thông, thủy lợi, kiến trúc, xây dựng kiêm quản lý nhà máy điện nước Đồng Hới.

- Ngày 28 - 8 năm 1945, Bộ Thông tin tuyên truyền thành viên của Chính phủ lâm thời VNDCCH được thành lập. Đến ngày 01 - 01 - 1946 được đổi tên thành Bộ Tuyên truyền cổ động.

Ở Quảng Bình, tháng 10 năm 1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành lập Ty Thông tin tuyên truyền, ông Nguyễn Trung Thầm được cử làm Trưởng ty, ông Nguyễn văn Y làm Phó Trưởng ty. Ty Thông tin tuyên truyền là một cơ quan của UBND cách mạng lâm thời có nhiệm vụ giúp cho chính quyền trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương của cách mạng, quán triệt trong dân chúng về tình hình nhiệm vụ của ta, vạch rõ âm mưu của địch và bọn phản động tay sai. Ty có bộ phận hành chính và bộ phận nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, tư liệu cổ động, phát thanh được gọi chung là phòng Tân văn hóa; tòa soạn Báo Liên Minh và Xưởng in.

- Ngày 03 - 9 - 1945, trong phiên họp chính phủ đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ trước mắt, trong đó việc xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ thứ hai và đề nghị "mở một chiến dịch chống nạn mù chữ". Ngày 08 - 9 - 1945 Chính phủ ban hành sắc lệnh số 17/SL về việc thành lập Nha Bình dân học vụ. Ngay sau khi giành được chính quyền, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Quảng Bình đã cử ông Nguyễn Huy Sương làm Ủy viên trưởng giáo dục tỉnh Quảng Bình tiếp quản Nha Kiểm học cũ, lập ra Nha Giáo dục tỉnh (sau gọi là Nha Thanh tra tiểu học). Ở mỗi huyện có một ủy viên trưởng giáo dục huyện.

Đến tháng 11 - 1945, thực hiện Sắc lệnh số 17/SL của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Quảng Bình thành lập Ty Bình dân học vụ và phân công Trần Ngọc Sính làm Trưởng ty, ông Nguyễn Văn Lương - Phó trưởng ty. Ty Bình dân học vụ là tổ chức giáo dục đầu tiên sau khi thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân, là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tổ chức các lớp bình dân học vụ nhằm thực hiện mục tiêu xóa nạn mù chữ trong đại đa số quần chúng nhân dân.

- Thành lập "Hội Binh sĩ bị nạn" Quảng Bình để úy lạo anh em ở chiến trường về do ông Lê Như Quyến phụ trách. Đến năm 1947 đổi thành Ty Thương binh Quảng Bình.

Hệ thống hành chính cấp tỉnh ở Quảng Bình sau Cách mạng Tháng Tám chỉ mới hình thành một số cơ quan có nhiệm vụ giải quyết những việc cấp bách, nhằm bảo vệ chính quyền còn non trẻ và điều hành những công việc cấp thiết Quá trình xây dựng và trưởng thành sẽ ngày càng hoàn chỉnh hơn.

IV - Tổ chức xây dựng cuộc sống mới, chuẩn bị tiềm lực mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

1 - Củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng cuộc sống mới

Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, nhiệm vụ trung tâm lúc này là phải củng cố chính quyền cách mạng. Đảng ta chủ trương phải tiến hành Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thành lập Chính phủ chính thức. Thực hiện chủ trương của Đảng, Ủy ban nhân dân cách mạng Quảng Bình đã tổ chức tốt cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho địa phương mình tham gia Quốc hội khóa I. Ủy ban cách mạng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhất là Ty Thông tin tuyên truyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho cuộc bầu cử. Các tài liệu, bản tin, áp phích, khẩu hiệu bướm, truyền đơn được gửi về tận thôn xóm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dân như đốt lửa trại, diễn kịch, hò khoan vấn đáp được tổ chức nhằm giáo dục cho nhân dân quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và các hoạt động, thể lệ trong bầu cử. Danh sách cử tri, danh sách các đại biểu ứng cử được niêm yết tại các khu vực bầu cử. Tại Ty Thông tin tuyên truyền một bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được phóng to với dòng chữ: "Nhân dân Quảng Bình kính mời Hồ Chủ tịch về ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình" thể hiện lòng kính yêu vô hạn, lòng tin tưởng tuyệt đối vào lãnh tụ, vào Đảng, Mặt trận Việt Minh và Chính phủ cách mạng. Những đại biểu của Việt Minh giới thiệu ứng cử Quốc hội được vận động đắc cử bằng các câu ca hò vè dễ thuộc dễ nhớ như: "Bầu cho Võ Quyết, Nguyễn Đồng/Trần Hường, Hoàng Diệm với cùng Võ Nho"
. Ngày 06 - 01 - 1946, gần 100% cử tri Quảng Bình đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các đại biểu trúng cử đều có số phiếu cao. Việc tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội tại Quảng Bình, chứng tỏ nhân dân tỉnh ta đã làm tốt quyền dân chủ cao nhất của mình trong việc bầu ra các đại biểu tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.Thắng lợi của bầu cử Quốc hội trong cả nước đã chứng tỏ cho thế giới biết "nhân dân Việt Nam đã đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chống thực dân, kiên quyết tranh quyền độc lập"

Sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, nhân dân tỉnh ta lại tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân hai cấp
: Cấp tỉnh và cấp xã vào cuối tháng 02 - 1946.

Sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân, chính quyền các cấp được củng cố, công tác quản lý nhà nước về mặt hành chính ngày càng đi vào nề nếp. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn mới, chúng ta chủ trương xóa bỏ cấp tổng và phủ của chế độ cũ, cấp xã có quy mô lớn hơn trên cơ sở sát nhập nhiều làng trước đó. Sau bầu cử, Ủy ban nhân dân cách mạng được đổi thành Ủy ban Hành chính các cấp.

Ủy ban hành chính Quảng Bình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mặt hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi bộ máy Nhà nước được củng cố, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban hành chính tỉnh triển khai các hoạt động, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.

Để có bộ máy hành chính phục vụ cho chính quyền cách mạng, Ủy ban hành chính chủ trương tuyển dụng lại công nhân, viên chức có chuyên môn trong bộ máy chính quyền cũ như y tế, giáo dục, giao thông công chánh, lâm nghiệp, kho bạc, ngân hàng... Với chính sách đãi ngộ thích đáng, lại được động viên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, số cán bộ lưu dung trở lại làm việc dưới chính quyền mới hăng hái và tích cực hơn, đã góp phần làm cho bộ máy hành chính nhà nước được nhanh chóng kiện toàn, hoàn chỉnh hơn.

Để đẩy lùi và kiên quyết dập tắt nạn đói, Ủy ban hành chính tỉnh đã phát động nhân dân trong toàn tỉnh một cao trào thi đua tăng gia sản xuất đi đôi với thực hành tiết kiệm hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: "Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!". Phong trào khai hoang phục hóa dấy lên sôi nổi không những ở nông thôn và cả ở thành thị. Đất của các đồn điền của người Pháp vắng chủ được trưng thu và chia cho nông dân canh tác. Ruộng đất của nông dân cầm bán cho địa chủ trước đây được chuộc lại. Chính quyền ban bố lệnh giảm tô 25%, tạm hoãn nợ cho nông dân đã tạo điều kiện cho cho bà con hăng hái sản xuất. Vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 1946 được mùa, không những giải quyết được nạn đói mà còn có tích lũy cho vụ sau. Cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chính quyền các cấp còn tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào "Nhường cơm sẻ áo", "Hủ gạo cứu đói" (mỗi bữa nấu cơm bớt một nắm gạo bỏ vào hũ giúp dân chống đói), "Ngày đồng tâm" (cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa) vừa giúp đỡ người nghèo, vừa dành phần lương thực làm nghĩa vụ, nuôi quân.

Đời sống của nhân dân bớt khó khăn và ngày càng đi vào ổn định, đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh. Chính quyền mới phát động các tầng lớp nhân dân bỏ những tập tục lạc hậu, những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma chay đồng bóng, mê tín dị đoan, nạn nghiện hút, mại dâm. Phong trào văn hóa, văn nghệ được dấy lên sôi nổi, những bài hát cách mạng như "Tiếng gọi thanh niên", "Du kích quân", "Diệt phát xít" được phổ biến rộng rãi đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Phong trào rèn luyện thân thể "Khỏe vì nước, kiến thiết quốc gia" được phát động và thanh niên tham gia rầm rộ. Mạng lưới thông tin tuyên truyền được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Báo chí, các bản tin được đưa về tận thôn xóm, các đội văn nghệ của quần chúng được thành lập ở nhiều nơi, lời ca tiếng hát cách mạng rộn rã khắp xóm làng. Tờ báo Liên Minh của Tỉnh đã có nhiều bài viết tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến và xây dựng cuộc sống mới.

Phong trào diệt "giặc dốt" được phát động ngay sau khi chính quyền cách mạng thiết lập nay càng được đẩy mạnh và thu nhiều thắng lợi quan trọng. Thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: "Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người dân Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, phải có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Những người chưa biết hãy gắng sức mà học cho biết, vợ chưa biết thì chồng bảo, cha mẹ chưa biết thì con bảo, phụ nữ lại cần phải học..."
, Ủy ban hành chính các cấp đã phát động trong nhân dân đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ và có kế hoạch triển khai hệ thống giáo dục cách mạng nhằm nâng cao dân trí của toàn dân.

Để đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ, Ủy ban đã chỉ đạo cho Ty Bình dân học vụ tổ chức lớp huấn luyện cán bộ, giáo viên bình dân học vụ tại thị xã Đồng Hới theo chương trình của huấn luyện của Nha Bình dân học vụ Trung ương về nội dung và phương pháp dạy và học để kịp thời triển khai trong toàn tỉnh. Bộ máy bình dân học vụ từ tỉnh đến huyện, xã được củng cố. Ban Bình dân học vụ các huyện thị xã có 5 người, ở xã có một trưởng ban và một số thành viên. Ủy ban nhân dân cách mạng đã phát động một chiến dịch chống nạn mù chữ, nạn thất học được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chiến dịch đã được đông đảo mọi tầng lớp tham gia. Thanh niên, học sinh, giáo viên, những nhà trí thức viên chức tham gia đội ngũ giảng dạy. Nhân dân đủ các lứa tuổi nhất là chị em phụ nữ đến lớp học đông đảo. Có những địa phương số người đi học lên tới 70% dân số. Ông Nguyễn Văn Sớ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng, ông Võ Văn Quyết, Phó  Chủ tịch, và các các Ủy viên ủy ban đã phân công nhau đi thăm hàng chục lớp bình dân học vụ ở trong tỉnh để kiểm tra và động viên phong trào. Cuối năm 1946, phong trào Bình dân học vụ lên mạnh, hàng ngàn cá nhân gia đình, hàng trăm đơn vị địa phương được cấp giấy chứng nhận thanh toán nạn mù chữ, hơn 40 cán bộ giáo viên được tặng huy hiệu Chiến sĩ Bình dân học vụ có nhiều thành tích diệt dốt.

Ngày 15 - 9 - 1945,  nhân dịp khai giảng năm học mới, năm học đầu tiên sau ngày nước nhà độc lập, Hồ Chủ tịch gửi thư cho thầy giáo, học sinh trong cả nước, trong thư có đoạn: "Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Dưới sự chỉ đạo của chính quyền, Nhà Giáo dục tỉnh đã có kế hoạch chấn chỉnh các trường lớp trong tỉnh, hướng dẫn chương trình giảng dạy cho năm học mới. Để kịp thời triển khai năm học mới, tỉnh chủ trương duy trì hệ thống trường lớp trước đây và mở thêm một số trường lớp mới ở tất cả các huyện, thị xã. Nhiều nơi không đủ trường lớp, phải học trong đình chùa, trong nhà dân. Không khí chuẩn bị năm học mới nô nức, phấn khởi. Tại các trường lớn như Đồng Hới, Ba Đồn, Ròon, Thọ Linh, Hoàn Lão, Lý Hòa, Xuân Dục, Võ Xá, Tuy Lộc... học sinh mới vào đông, thầy giáo phải chia nhau dạy hai buổi sáng, chiều. Cuối năm học 1945 - 1946, kỳ thi tốt nghiệp tiểu học ở Quảng Bình được tổ chức chu đáo, số học sinh dự thi đông, số tốt nghiệp tăng. Hè năm 1946, Ủy ban hành chỉnh tỉnh chỉ đạo Thanh tra tiểu học mở một lớp huấn luyện sư phạm cấp tốc cho 100 người (kể cả giáo viên cũ và mới) về những vấn đề cơ bản của  đường lối, nội dung, phương pháp giáo dục mới, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học mới.
Để bảo đảm nhu cầu tài chính cho chính quyền cách mạng, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 04 - 9 - 1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã ra Sắc lệnh xây dựng Quỹ Độc lập và phát động "Tuần lễ vàng", "Tuần lễ đồng", động viên mọi người dân ủng hộ Chính phủ bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Ở Quảng Bình, sau khi giành chính quyền, ngân quỹ hầu như trống không. Tại Kho bạc Đồng Hới chỉ còn hai ngàn năm trăm đồng bạc Đông Dương. Hưởng ứng Sắc lệnh của Chính phủ, chính quyền tỉnh đã phối hợp với Mặt trận phát động trong nhân dân quyên góp Quỹ Độc lập và hưởng ứng Tuần lễ vàng, Tuần lễ đồng. Phong trào đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ và trở thành ngày hội của quần chúng. Nhiều gia đình mang những kỷ vật thiêng liêng thờ cúng như bộ tam sự, ngũ sự, mâm, thau đồng đến ủng hộ cách mạng. Nhiều chị em phụ nữ tháo cả nhẫn cưới, hoa tai, dây chuyền vàng đến ủng hộ Chính phủ. Nhiều gia đình nghèo khó không có tài sản thì đi thu lượm từng mẩu đồng, gom góp từng đồng xu gửi vào Quỹ Độc lập. Sau đợt đầu của Tuần lễ vàng, Tuần lễ đồng, nhân dân Quảng Bình đã đóng góp được 395 đồng bạc thật (loại 27 gram), 29 xu (loại 5 gram), 1.522 (loại 2 giác), 3.291 xu (loại 1 giác); 505 đồng (loại 5 xu), 1.300 đồng (loại 1 xu), 2.000 đồng (loại nửa xu), 11 nén bạc, 33 kg đồ nữ trang bằng bạc, 6,6 kg đồ nữ trang bằng vàng. Tất cả đều được gửi ra Nha Tài chính Trung ương.

Sau những ngày Cách mạng Tháng Tám, cùng với việc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội đã được triển khai thể hiện tính chất ưu việt của chế độ dân chủ nhân dân. Ủy ban nhân dân cách mạng (sau 02 - 1946 là Ủy ban hành chính) tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã điều hành, tổ chức thực hiện những sắc lệnh, văn bản pháp luật đầu tiên của Chính phủ một cách có hiệu quả và đã đạt được những thắng lợi bước đầu trong việc xây dựng và kiến thiết một xã hội mới. 

2 - Thành lập Ủy ban Kháng chiến - chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Mặc dù Chính phủ ta và Chính phủ Pháp đã ký Hiệp ước Sơ bộ ngày 06 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946 nhưng thực dân Pháp vẫn cố tình xâm lược nước ta một lần nữa.
Ngày 05 - 11 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết văn kiện quan trọng "Công việc khẩn cấp bây giờ", nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể và cấp thiết chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Về quân sự, phải làm tốt việc xây dựng bộ đội, tự vệ, dân quân du kích bao gồm cả việc chỉ huy, chế tạo vũ khí, cung cấp lương thực; về kinh tế, chú trọng tăng gia sản xuất gạo, muối; về chính trị tuyên truyền, tổ chức huấn luyện và động viên nhân dân.

Ngày 20 - 11 - 1947, quân Pháp mở cuộc tấn công thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn và đổ bộ lên Đà Nẵng. Khả năng hòa hoãn, giải quyết cuộc chiến tranh bằng phương pháp hòa bình không còn nữa, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng buộc phải cầm súng kháng chiến chống quân xâm lược.

Trước tình hình đó, trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng ở Vạn Phúc (Hà Đông) dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch và nhận định: Thực dân Pháp đã cố tình xâm lược nước ta một lần nữa, vì thế dân tộc Việt Nam không có con đường nào khác là phải tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

Ngay trong đêm 19 tháng 12 năm 1946 Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trong đó có đoạn: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Bất cứ đàn ông, đàn bà, bất cứ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước..."

Ngày 20 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 1/SL thành lập mỗi khu quân sự, mỗi đơn vị hành chính từ cấp tỉnh trở xuống một Ủy ban bảo vệ (sau này gọi là Ủy ban kháng chiến) có nhiệm vụ thi hành những mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên về bảo vệ đất nước. Ủy ban bảo vệ gồm một đại biểu quân sự, một đại biểu hành chính và một đại biểu do các đoàn thể nhân dân cử
.

Ở Quảng Bình, Tỉnh ủy họp quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, bàn các công việc chuẩn bị kháng chiến. Để điều hành các công việc chuẩn bị kháng chiến, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ủy ban chuẩn bị kháng chiến sau đổi thành Ủy ban kháng chiến. Như vậy, trong thời gian chính quyền tỉnh và các cấp này có tồn tại hai hình thức tổ chức: Ủy ban hành chính và  Ủy ban kháng chiến.

Ủy ban hành chính là cơ quan hành chính nhà nước được thành lập sau kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tháng 02 - 1946.

Ủy ban kháng chiến được thành lập do yêu cầu của cuộc kháng chiến.

Ngày 01 tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 91/SL quyết định hợp nhất Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến từ xã đến tỉnh thành Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính. Sắc lệnh quy định thành phần Ủy ban mỗi cấp, việc bổ nhiệm, thay thế các thành viên trong Ủy ban; quan hệ giữa Ủy ban các cấp

Trong thời gian này, Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính tỉnh Quảng Bình điều hành các hoạt động giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến.

Ngày 25 tháng 3 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 148/SL, quy định bỏ từ "kiêm" trong danh từ “Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính”. Sắc lệnh nêu rõ: "Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính" từ nay bỏ chữ "kiêm". Các Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính cũ từ nay lấy tên là Ủy ban Kháng chiến Hành chính (viết tắt là UBKCHC)
.

Ủy ban Kháng chiến Hành chính có nhiệm vụ điều hành, tổ chức tiến hành cuộc kháng chiến và các hoạt động hành chính Nhà nước ở địa phương. Công việc quản lý hành chính về mặt Nhà nước vẫn được thực hiện, song thời gian này công việc trọng tâm của Nhà nước là chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến nên chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kháng chiến chủ yếu tập trung cho công việc chuẩn bị và tiến tới điều hành, tổ chức cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống thực dân Pháp trên địa bàn Quảng Bình.

Ủy ban Kháng chiến chuẩn bị và tổ chức kháng chiến

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban kháng chiến Quảng Bình đã triển khai một số công việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Quảng Bình.

Về mặt hành chính, Quảng Bình là tỉnh có chiều dài với nhiều sông suối, địa hình dễ bị chia cắt, khi có chiến sự xẩy ra việc thông tin liên lạc gặp khó khăn, Ủy ban Kháng chiến quyết định chia Quảng Bình làm ba khu vực để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, tổ chức kháng chiến:

Khu vực I: Từ phía Nam sông Nhật Lệ, sông Long Đại vào địa giới tỉnh Quảng Trị là khu vực Nam, do đồng chí Hồng Xích Tâm đại diện Tỉnh ủy phụ trách.

Khu vực II: Từ Bắc sông Nhật Lệ, Long Đại đến Nam sông Gianh là khu vực Trung do đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm, vừa trực tiếp chỉ đạo toàn tỉnh vừa phụ trách khu vực Trung, lấy chiến khu Thuận Đức làm trung tâm.

Khu vực III: Từ Bắc sông Gianh, sông Son trở ra đến địa giới Hà Tĩnh là khu vực Bắc, do đồng chí Nguyễn Đình Chuyên và Trần Thanh Hải phụ trách lấy Tuyên Hóa làm chiến khu chính, lâu dài của tỉnh.

Để chuẩn bị điều kiện cho thị xã Đồng Hới có cơ sở tản cư dân và địa điểm làm việc cho Ủy ban kháng chiến thị xã, Ủy ban kháng chiến tỉnh quyết định điều chỉnh địa giới, nhập các xã phía Bắc huyện Quảng Ninh vào thị xã Đồng Hới, mở rộng xây dựng chiến khu Thuận Đức là trung tâm kháng chiến của tỉnh ở giai đoạn đầu.

- Triển khai công tác phòng thủ: Để ngăn chặn các cuộc tấn công của giặc Pháp khi đổ bộ lên đất Quảng bình, Ủy ban kháng chiến chỉ đạo cho các địa phương triển khai xây dựng các trận địa, hệ thống giao thông hào chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Tại thị xã Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn nhân dân và các lực lượng tự vệ đã đục thông tường nhà, đào hào giao thông từ trong các đường phố ra vùng ngoại ô bảo đảm cho các lực lượng chiến đấu triển khai thông suốt khi có chiến sự. Lực lượng dân quân du kích, các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tích cực đào hào, đắp ụ chiến đấu ở các trục đường giao thông và các nơi xung yếu ngăn chặn quân địch. Một hệ thống phòng thủ gồm nhiều công sự chiến đấu kiên cố, trạm gác báo động tại cửa biển Nhật Lệ nơi có nhiều khả năng địch đổ bộ đánh chiếm Đồng Hới được nhanh chóng xây dựng. Nhân dân ở Quảng Ninh chặt tre, gỗ làm cọc ngăn sông Kiến Giang (đọan Trúc Ly - Vĩnh Tuy), Tuyên Hóa làm bè tre ngăn trên sông Gianh (đoạn Lệ Sơn) để ngăn chặn ca nô, tàu chiến địch. Trên đường quốc lộ 1A và tuyến đường sắt, nhân dân và các lực lượng tự vệ đào hầm hào, phá đường ray, cắt đứt những đoạn xung yếu. Nhiều cầu cống trên các đường quốc lộ và tỉnh lộ như cầu Đò Vàng (Tuyên Hóa), Ròon (Quảng Trạch), Ngân Sơn (Bố Trạch), Long Đại (Quảng Ninh), Phú Hòa, Mỹ Trạch ( Lệ Thủy) được đánh sập. Các đầu máy, toa xe, các nhà ga từ Chu Lễ đến Tiên Lang bị đốt phá, đoạn đường xe lửa trên cao (Không trung thiết lộ) từ Xóm Cụp đi Ba-na-phào và từ Tân Lâm đi xóm Cụp bị phá hủy hoàn toàn ngăn không cho quân địch sử dụng khi cuộc chiến xẩy ra. Thực hiện chủ trương "tiêu thổ kháng chiến", nhiều công sở ở Đồng Hới được phá hủy không cho địch có thể lợi dụng làm đồn bốt, căn cứ.

Đầu năm 1947, Ủy ban Kháng chiến thành lập các Ban Di cư từ tỉnh đến xã để chỉ đạo công tác di cư của các cơ quan nhà nước và dân cư ra khỏi các vùng địch có thể xâm chiếm. Một số cơ quan của Ủy ban hành chính tỉnh như Xưởng chế tạo vũ khí, Xưởng in, Đài Truyền thanh tỉnh được dời ra Tuyên Hóa. Các cơ quan hành chính và một bộ phận nhân dân thị xã dời ra vùng nông thôn ngoại ô hoặc vùng rừng núi phía Tây. Ủy ban Kháng chiến chủ trương dựa vào rừng núi, xây dựng chiến khu kháng chiến ở các địa phương. Tỉnh và thị xã Đồng Hới xây dựng chiến khu Thuận Đức; Lệ Thủy xây dựng chiến khu ở Bang - Rợn; Quảng Ninh xây dựng chiến khu Rào Trù; Bố Trạch xây dựng chiến khu Bồng Lai; Quảng Trạch xây dựng chiến khu Trung Thuần.

Ngoài các chiến khu là căn cứ kháng chiến của các địa phương và của tỉnh, Ủy ban kháng chiến còn tổ chức các trại di tản cư nhằm tạo điều kiện cho nhân dân di tản cư có nơi ăn ở ổn định và có điều kiện tăng gia sản xuất, phục vụ kháng chiến… Ở Bố Trạch có trại Bồng Lai thu hút hơn 200 gia đình; tại Quảng Trạch có trại Ao Cá, trại Thanh Thủy; Quảng Ninh có trại Trường Sinh vừa là nơi tản cư vừa là nơi tổ chức tín dụng. Ủy ban kháng chién đã chi 2 triệu đồng để giúp đồng bào tản cư ở Đồng Hới và Ba Đồn mua sắm nông cụ sản xuất, ổn định đời sống. Các trại di tản cư vừa là nơi sản xuất giúp ổn định đời sống nhân dân, vừa là nơi cung cấp sức người, sức của cho các lực lượng vũ trang tỉnh.

Ủy ban Kháng chiến đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Ngoài lực lượng vũ trang hiện có, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với 1.332 chiến sĩ. Tất cả 5 huyện thị đều thành lập đại đội du kích thường trực. Huyện Lệ Thủy còn xây dựng một trung đội "học sinh cảm tử quân". Các cơ quan chỉ huy tỉnh đội bộ, huyện đội bộ và xã đội bộ được chấn chỉnh.
Chi đội vũ trang Lê Trực có 4 đại đội tăng lên 6 đại đội, một trung đội nữ được phân tán về các đơn vị làm nhiệm vụ cứu thương. Ngoài đại đao, lựu đạn, bom mìn, chi đội Lê Trực được trang bị 270 khẩu súng trường và 5 súng máy. Các đơn vị được phân công đến các vị trí sẵn sàng chiến đấu khi quân Pháp đến. Một đại đội hành quân lên Ba-na-phào bảo vệ biên giới phía Tây của tỉnh. Một đại đội (thiếu) vào chiến đấu ở Đường 9, Quảng Trị. Một đại đội mới thành lập được huấn luyện tại chiến khu Trung Thuần. Ba đại đội còn lại được bố trí như sau: Một đại đội phối hợp với đại đội cảnh vệ chuẩn bị chiến đấu ở Đồng Hới, một trung đội phối hợp với lực lượng tự vệ bố trí chặn địch ở cửa biển Nhật Lệ. Một trung đội công binh bố trí bom mìn ở ngoại ô Đồng Hới phụ trách việc phá đổ Cầu Dài, cầu Thuận Lý, cầu Lộc Đại khi có lệnh và chặn đánh cơ giới địch khi chúng vào thị xã. Hai trung đội phối hợp với du kích Quảng Ninh bố trí đánh địch ở vùng Quán Hàu khi chúng ở Lệ Thủy ra. Hai trung đội phối hợp với du kích Bố Trạch đón đánh địch ở Lộc Đại - Hoàn Lão. Một trung đội bố trí ở vùng Ròon. Đơn vị chiến đấu ở Quảng Trị phối hợp với trung đội Trần Quốc Tuấn đánh địch ở Lệ Thủy.

Cùng với việc xây dựng lực lượng vũ trang, tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương kháng chiến "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của Đảng, Chính phủ; xây dựng tinh thần quyết tâm sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Nhiều cuộc mít tinh, hội họp, cổ động, phát thanh chính quyền đã kêu gọi, động viên, khích lệ mọi người đoàn kết, đồng sức đồng lòng sẵn sàng xả thân cứu nước. Nhiều vở kịch như "Trần Bình Trọng", "Trưng Trắc, Trưng Nhị", nhiều ca khúc hùng tráng như "Tiếng gọi thanh niên", "Lên Đàng", "Chiến sĩ ca" đã được biểu diễn, tuyên truyền cổ vũ tinh thần quật cường dân tộc, thúc giục tầng lớp thanh niên "tuốt gươm ra" làm quân tiên phong chống quân ngoại xâm.

Trong thời gian từ ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 - 12 - 1946 đến ngày 27 - 3 - 1947 khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm tỉnh ta, Ủy ban Kháng chiến Quảng Bình đã thực hiện chức năng của một chính quyền cách mạng là điều hành, tổ chức các công việc chuẩn bị cho nhân dân trong tỉnh bước vào cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc. 
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